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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Máy X- quang cố định Cái 1

2 Máy siêu âm  tổng quát Cái 1

3 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1

4 Máy bơm tiêm điện Cái 2

5 Máy truyền dịch Cái 4

6 Máy điện tim Cái 1

7 Bàn khám bệnh Cái 6

8 Bàn tiểu phẩu Cái 1

9 Hệ thống bàn khám và điều trị tai mũi họng. Hệ thống 1

10 Bộ dụng cụ tiểu phẩu Bộ 6

11 Bộ dụng cụ khám tai mũi họng Bộ 1

12 Ghế và bộ dụng cụ khám nha Bộ 1

13 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ 1

14 Kính hiển vi Cái 1

15 Đèn soi đáy mắt Cái 1

16 Đèn soi tai mũi họng Cái 1

17 Đèn hồng ngoại Cái 2

18 Tủ bảo quản máu Cái 1

19 Tủ lạnh lưu mẫu Cái 1

20 Tủ hút vô trùng Cái 1

21 Máy phun thuốc phòng dịch Cái 1

22 Máy hấp ước 82 - 100 lit Cái 1

23 Máy hút dịch (đờm) Cái 1

24 Máy phun khí dung Cái 3

25 Máy đo nồng độ oxy Cái 6

26 Máy tạo oxy Cái 2

27 Máy hủy kim Cái 4

28 Bồn rửa dụng cụ Cái 1

29 Xe Inox để Moniter Cái 1

30 Giường y tế  Cái 5

31 Máy cưu bột Cái 1

32 Đèn đọc phim X quang Cái 1

33 Máy đo đường huyết Cái 2

34 Bộ đèn cực tím khử khuẩn Cái 2

35 Bình oxy 40 lít Cái 5

36 Máy chạy bộ (dùng cho người khuyết tật) Cái 5

37 Đồng hồ thở oxy Cái 5

38 Bóp bóng ambu Cái 1

39 Máy đo huyết áp điện tử Cái 3
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